
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà B06, Lô 07, Khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA

0110770795

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác 0119

2. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

3. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

4. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

10. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

11. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

12. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

13. Thu gom rác thải không độc hại 3811

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá)

4530

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại cấm)

4620

16. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SKY VINA CONSULTING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SKY VINA CONSULTING CO LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972212375
Email: Skyvina16@gmail.com

Fax:
Website:
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19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

4933

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ vận tải hàng không)

5229

21. Chuyển phát 5320

22. Dịch vụ ăn uống khác 5629

23. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm
(trừ hoạt động môi giới)

6622

24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất. (trừ 
đấu giá)

6820

26. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kế toán.
(trừ hoạt động kiểm toán và tư vấn về thuế)

6920

27. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, 
tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán);

7020(Chính)

28. Quảng cáo
(trừ loại cấm)

7310

29. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

34. Cung ứng lao động tạm thời 7820

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.
(trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài).

7830

36. Đại lý du lịch 7911

37. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

38. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

39. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ VÂN 
KHÁNH

Việt 
Nam

P1805, CT1C, Chung 
cư TTX VN Đại Kim, 
Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 030182004158

2 TRẦN 
THANH HẢI 
YẾN

Việt 
Nam

Số 127 đường Trần 
Nguyên Đán, Khu 12, 
Phường Thanh Bình, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 034182026507

40. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

42. Đào tạo sơ cấp 8531

43. Đào tạo trung cấp 8532

44. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động của Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể và tôn giáo)

8559

45. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030183003375
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 26/255 Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 26/255 Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THU THUỶ Nữ

14/06/1983 Kinh Việt Nam

13/08/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030182004158
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1805, CT1C, Chung cư TTX VN Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1805, CT1C, Chung cư TTX VN Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ VÂN KHÁNH Nữ

10/01/1982 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/07/2024 đến ngày 02/08/2024


